
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

2 1 46 3013 UXTC 12 tuần

2 2 31 2002 UBT 2bên 6cm/VMC

2 3 25 0000 VSI + UBT (T) 6cm

8 4 58 5004 TKKSKGS độ III, không sa tạng

8 5 40 0000 UBT 2bên 12cm + VSI

8 6 24 0000 UBT (P) 9cm

9 7 48 3013 UXTC 10 tuần

9 8 40 1001 NXTC 10tuần + VS2/VMC

9 9 21 ĐT UBT (T) 6cm

11 10 47 3013 UBT (T) 8cm

11 11 34 0010 VSII + UBT (T) 6cm

11 12 22 ĐT UBT 2bên 

11 13 38 2002 UBT 2bên 6cm

11 14 30 1001 UBT (T) 5cm

15 39 0000 UBT (P) 6cm

16 25 0000 UBT 2 bên 6cm 

4 0 0

0 0

2 1 35 2012 TD LNMTCBT(P)4cm +UXTC 10tuần

2 2 43 4004 UXTC 12 tuần

2 3 20 ĐT UBT (P) 10cm nghĩ ULNMTC

8 4 59 7004 Sa TT-BQ-TT độ 2 

8 5 28 ĐT UBT (P) 5cm

8 6 22 0000 VSI + UBT (T) 6cm

Q.KHOA + THIÊN TRANG + HAY.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

Q.KHOA + THIÊN TRANG + HAY.TT

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

NHU + D.PHƯỢNG + TUÂN.TT

NHU + D.PHƯỢNG + TUÂN.TT

K.CHI.PNT + NGUYỄN LONG + THỦY.TT

K.CHI.PNT + NGUYỄN LONG + THỦY.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + LÊ DIỆP

            + BS THỰC TẬP TỔ 2 + TÂM.TT

V.THÀNH + MỸ NGỌC + MỸ GÁI 

V.THÀNH + MỸ NGỌC + MỸ GÁI 

MỸ NGỌC + MỸ GÁI + NHUNG.TT

HOÀI THƯ + THÚY PHƯỢNG + BÍCH HÀ.TT

HOÀI THƯ + THÚY PHƯỢNG + BÍCH HÀ.TT

HOÀI THƯ + THÚY PHƯỢNG + BÍCH HÀ.TT

BS PHẨU THUẬT

THƯƠNG.BM + BS THỰC TẬP TỔ 1 + CHÂU.TT

TR.THẢO + A.THƯ2 + MINH TRUNG.TT

TR.THẢO + A.THƯ2 + TÌNH.TT

TR.THẢO + A.THƯ2 + TÌNH.TT

MỸ NHI + THỤC TRANG + P.DUNG 2

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + LONG.TT

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + LONG.TT

NS cố định TC - TT vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD ( Mổ khó)

NS Cắt PP (T), KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Đặt TOT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD    

Từ ngày 16/09/2013 đến ngày 22/09/2013 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP   

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ MỐT

NGUYỄN PHƯƠNG DIỄM TRÂN

BÙI THỊ THỎ

VŨ NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

NGUYỄN THỊ KIÊNG

DƯƠNG MINH CHÂU

TRẦN HOÀNG THUỲ DƯƠNG

BN TNTC

PHAN THỊ ÚT

TRẦN THỊ THANH THẢO

PHẠM THỊ THU VÂN

TRẦN THỊ THUỲ HƯƠNG

LÊ THỊ LOAN

KIỀU THỊ TUYỂN

ĐỖ THỊ LỆ

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

VÕ THỊ KIM ANH

BÙI THỊ BÍCH TRÂM

PHAN THỊ NGỌC MY

LÊ THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ DIỆU HẰNG

VÕ THỊ HƯƠNG

PHÙNG THỊ SÁU

145N

6251

6266

6233

6318

6259

6285

SHC

6306

6112

6209

140N

6241

6211

6096

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5556

6240

6371

5704

PM

Ngày: 16/09/2013 

Ngày: 17/09/2013 

6017

6323

5381

6219



9 7 50 1001 UXTC 10 tuần

9 8 40 2002 NXTC 11 tuần

9 9 24 ĐT LNMTCBT 2 bên 7cm

11 10 51 2022 UBT (P) 5cm/VMC cắt TC

11 11 36 2012 UBT (P) 6cm

11 12 29 0000 UBT 2bên 6cm

11 13 34 1021 UBT (P) 8cm

11 14 25 ĐT UBT (P) 6cm

11 15 24 ĐT UBT (P) 6cm

16 28 1001 UBT (P) 8cm

17 23 1001 UBT (T) 8cm

4 0 0

2 1 53 4004 Tăng sản phức tạp điển hình

2 2 37 0000 VSI + UBT (P) 5cm

2 3 25 ĐT UBT 2bên 6cm

8 4 52 5015 UBT (T) 6 cm

8 5 36 2002 UBT (T) 6cm/VMC 2 lần

8 6 16 ĐT UBT 2bên 7cm

9 7 48 3033 UBT (P) 6cm

9 8 31 1001 UBT (T) 6cm

9 9 25 0010 VSII + UBT (T) 6cm

9 10 27 1001 UBT (T) 7cm

9 11 22 ĐT UBT (P) 5cm

11 12 45 2012 UBT (T) 7cm

11 13 43 1031 UBT (T) 6cm

11 14 32 ĐT UBT (T) 7cm

11 15 29 1101 UBT (T) 6cm

11 16 24 ĐT UBT (T) 6cm

17 28 1001 UBT (P) 6cm

18 23 1001 UBT 2bên 10cm

M.TUẤN.BM + LAN HƯƠNG + HOÀNG.TT

M.TUẤN.BM + LAN HƯƠNG + HOÀNG.TT

H.THẮM + HỒNG HẠNH + VINH.TT

H.THẮM + HỒNG HẠNH + VINH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.ĐIỆP2 + THU BA + THỨC.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + ĐÌNH TRUNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + ĐÌNH TRUNG.TT

THANH THÚY + THU HÀ 3 + ƠN.TT

THANH THÚY + THU HÀ 3 + ƠN.TT

M.TUẤN.BM + LAN HƯƠNG + HOÀNG.TT

HƯNG.PNT + H. PHƯƠNG + PHONG.TT

H. PHƯƠNG + UYÊN.TT + OANH.TT  

H. PHƯƠNG + OANH.TT + UYÊN.TT  

THƯƠNG + MINH TRUNG.TT + HIỀN.CĐT

THƯƠNG + HIỀN.CĐT + NÔNG.TT

THƯƠNG + HIỀN.CĐT + NÔNG.TT

BÙI PHƯỢNG + TR.LOAN + DUNG.TT

BÙI PHƯỢNG + TR.LOAN + DUNG.TT

BÙI PHƯỢNG + TR.LOAN + DUNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ  

PHAN NGA + BS THỰC TẬP TỔ 3 + THU.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + THỨC.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + THỨC.TT

HƯNG.PNT + THU HÀ.TT + QUYÊN.TT

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN + BÌNH.TT

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN + BÌNH.TT

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN + BÌNH.TT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD  

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD     

NS bóc u, KTSD  

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT, bóc u

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD  

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2PP nếu tốt  

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BÙI THỊ HUỆ

NGUYỄN NGỌC LÝ

TRẦN THỊ THUÝ AN

NGUYỄN THỊ HẰNG

VÕ THỊ NGỌC ÁNH

THẠCH THỊ QUÝT

CAO THỊ VÂN

LÊ THỊ KIỆM

NGUYỄN THỊ TRANG XUYÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ THẨN

TRẦN THỊ KIỀU

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

NGUYỄN THỊ CẨM

NGUYỄN THỊ HIỀN NHI

LÂM BẢO TRÂM

NGUYỄN THỊ HÔN

HUỲNH THỊ PHI LONG

TRẦN THỊ NHÌ

NGUYỄN THỊ DIỄM THU

NGUYỄN THỊ TUYẾT TRÂM

BN TNTC

NGUYỄN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ DIỄM

ĐINH THỊ HỒNG NHƯ

PHAN THỊ THẠCH

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

PHAN THỊ XUÂN NGỌC

NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

LÊ THỊ XUÂN HANH

6289

6359

5101

6288

6270

6279

6361

6313

6357

6294

6287

6300

6307

6292

6310

6264

6324

6317

6391

6308

6376

5865

6343

5970

5391

6250

6395

6265

6255

Thứ: TƯ 

Ngày: 18/09/2013 

Ngày: 19/09/2013 



4 0 0

2 1 46 1011 UXTC 10 tuần + UBT (P) 6cm

2 2 40 3023 UBT (T) 6cm

2 3 30 3013 UBT (P) 6cm

8 4 49 2002 UXTC 12 tuần/VMC

8 5 34 2002 UBT (P) 7cm, CĐPB: UXTC có cuống

8 6 30 1001 UBT (T) 6cm/VMC 

9 7 46 1001 UBT (T) 5cm

9 8 42 1001 UBT (P) 6cm/VMC

9 9 24 0000 UBT (T) 6cm

11 10 46 5015 UBT (P) 5cm

11 11 38 ĐT UBT (T) 6cm

11 12 26 0000 VSI/tắt 2ODT

11 13 44 2002 UBT (P) 5cm

11 14 34 2002 UBT (P) 6cm

4 0 0

2 1 49 3003 UXTC 12 tuần

2 2 30 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 3 22 0000 VS I/ Tắc ứ dịch 2 ODT

8 4 45 2002 SBQ độ 3 + UXTC 18 tuần

5 0

8 6 31 1011 UXTC+ UBT (P) 7cm

9 7 52 2022 NMTC dày

9 8 34 ĐT UBT (T) 9cm

9 9 22 0000 UBT 2bên 10cm

9 10 24 1001 UBT 2bên 5cm

9 11 22 ĐT UBT (T) 7cm

11 12 38 ĐT UBT (P) 6cm

11 13 36 2002 UBT (P) 6cm

11 14 27 1001 UBT (P) 5cm/VMC

H.HIỆP + ÁI + HẠNH.TT

Q.HƯƠNG + ĐOAN + NÔNG.TT

Q.HƯƠNG + ĐOAN + NÔNG.TT

Q.HIẾU + MINH NGỌC + ƠN.TT

Q.HIẾU + MINH NGỌC + ƠN.TT

Q.HIẾU + MINH NGỌC + ƠN.TT

H.THẮM + V.HÙNG + THU.TT

MỸ NHI + THỨC.TT + PHONG.TT

         

MỸ NHI + PHONG.TT + THỨC.TT

H.HIỆP + ÁI + HẠNH.TT

H.HIỆP + ÁI + HẠNH.TT

QUỐC DUY + AN + CHÂU.TT

N.QUANG + NGỌC DIỄM + TÂM.TT

N.QUANG + NGỌC DIỄM + TÂM.TT

TR.THẢO + BS THỰC TẬP TỔ 5 + TÍN.TT

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG + THU.TT

THƯƠNG.BM + QUANG.BM

K.HOÀNG + MỸ HẠNH 2 + DIỆP.TT

K.HOÀNG + MỸ HẠNH 2 + DIỆP.TT

K.HOÀNG + MỸ HẠNH 2 + DIỆP.TT

QUỐC DUY + AN + CHÂU.TT

QUỐC DUY + AN + CHÂU.TT 

PHAN NGA + BS THỰC TẬP TỔ 4 + HẠNH.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + MINH TRUNG.TT

LÊ DIỆP + NGA.TT + KHUYÊN.TT

LÊ DIỆP + KHUYÊN.TT + NGA.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + QUANG.BM

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + QUANG.BM

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u

NS BTC nạo sạch NM

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ (ngã ÂĐ)

2) Cắt TC chừa 2PP (ngã bụng)

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP (P), KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD   

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD  

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + PP có u  

NS bóc u, KTSD

LÊ THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN

TRẦN THỊ BÌNH

TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG

LÊ THỊ MỸ CHI

PHẠM THỊ KÉO

HỒ THỊ THU HÀ

TRẦN THỊ BÉ EM

VÕ THỊ THU THẺ

NGUYỄN THỊ HẠNH

VÕ THỊ SÁU

HOÀNG THỊ DINH

BN TNTC

PHẠM THỊ TRÒN

NGUYỄN THỊ VÂN

CHÂU HIỀN NGOAN

TRẦN THỊ ĐỒNG

PHAN LÂM MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ KIM XUÂN

TRẦN THỊ MỘT

NGUYỄN THỊ TUYẾT

LÊ THỊ THANH THUÝ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA

PHẠM THẢO VI TRANG

TRƯƠNG LÊ DUNG

HỒ THỊ MỘNG HUYỀN

BÙI THỊ THUỲ LOAN

LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

BN TNTC

6418

6047

6416

6390

6402

6340

6429

6374

6372

6393

6467

6471

4986

6327

6325

6335

6351

6338

6347

6334

6373

6365

6360

6358

6333

6316

6332

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 20/09/2013 



11 15 33 0000 LNMTC 2BT 5cm

11 16 28 1001 UBT (T) 5cm

17 24 0000 UBT (P) 6cm

18 23 ĐT UBT (P) 9cm

BẢO ANH + H.QUYÊN + ĐÌNH TRUNG.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + ĐÌNH TRUNG.TT

DỰ BỊ    

DỰ BỊ    NS Bóc u, KTSD

Ngày 13 tháng 9 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ CHUYÊN

NGUYỄN THANH NGA

THỊ YAI

TRỊNH NGỌC PHƯƠNG

6430

6403

6396

6412


